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Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: 
TBN01001* Van âm tường 

Van âm tường . . ...............................................1 bộ 

Đầu nối. . . .....................................................4 chiếc

Đầu cắm. . . . .................................................1 chiếc

Miếng chống thấm nước ..............................1 chiếc

Hướng dẫn lắp đặt. . . . . ..................................1 bản

Hướng dẫn sử dụng. . . . . . ..............................1 bản

Danh mục phụ kiện

17

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn đánh giá: GB18145-2014 

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn
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④T iếp tục bôi một lớp silicon
và dùng lưỡi cào dàn phẳng. Tiến
hành xây tường hoàn thiện sau khi
silicon khô.

3. Xây tường hoàn thiện
Khi xây tường hoàn thiện, mặt tường
phải nằm trong phạm vi giới hạn như
hiển thị ở ngoài van âm tường.

+5
   0φ113

Miếng chống 
thấm nước

Vỏ bảo vệ

Đường kính lỗ tường

Khe hở

Dưới 3mm
Silicon

Chú ý

● Nếu xây vượt quá phạm vi giới
hạn, sẽ không thể lắp đặt được
các bộ phận chức năng khác. Vì
vậy bắt buộc phải kiểm tra cẩn
thận trước khi xây tường hoàn
thiện.

● Nếu vị trí lỗ mở trên tường vượt
quá kích thước quy định, các bộ
phận chức năng khác sẽ không thể
lắp đặt được như bình thường. Vì
vây phải đảm bảo kích thước lỗ
mở nằm trong khoảng         

● Hãy để nguyên vỏ bảo vệ và nắp
xoay ở trạng thái ban đầu trước
khi lắp đặt các bộ phận chức năng
khác.

Chú ý

● Khe hở giữa mép của van
âm tường và mặt tường
hoàn thiện phải dưới 3mm.

   0φ113   .+5

Lắp đặt sản phẩm
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Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh
Áp suất tối thiểu……..…..…..0.05 MPa (áp suất động) 
Áp suất tối đa………………..1.0 MPa (áp suất tĩnh)
Áp suất khuyến nghị. . . . . ...0.1-0.5 MPa (áp suất động) 
Khi áp suất vượt quá 0.5 MPa cần phải lắp van giảm áp.
Áp suất thử nghiệm. . . . . ....1.6 MPa (áp suất tĩnh)

2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90ºC, nhiệt độ cấp nước nóng
khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước
nóng.

3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0ºC, nếu nhiệt độ thấp hơn 0ºC,
sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.

4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ
bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông
thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm
được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.

* Để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, vui lòng lắp đặt kết hợp với các sản
phẩm khác của TOTO
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Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

Cảnh báo

Chú ý khi lắp đặt

Chú ý

Cảnh báo: có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này 
mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người. 
Chú ý: có nghĩa rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà 
lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay
chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.

2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu
không có thể dẫn đến bị bỏng.

3. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn
đến bị bỏng.

1. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc
và rò nước.

2. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực
tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về
cơ bản là như nhau.

15

VI. Xây tường hoàn thiện

Chú ý

●Khi lấp vữa hoặc xi măng. chú ý
không để vữa hoặc xi măng dính
vào mặt trong của vỏ bảo vệ.

●

●

Khi không sử dụng vữa xi măng
để lấp tường, hãy sử dụng giá
đỡ ống để cố định chắc chắn
ống nước nóng, ống nước lạnh
và các ống khác để tránh cho
van bị lung lay.
Chú ý khi lấp vữa xi măng phải
đảm bảo mặt tường ở trong
phạm vi giới hạn

1. Dùng vữa hoặc xi măng để lấp
lại tường.

2. Dán miếng chống nước
①

②

Bôi silicon vào khe hở giữa mép của 
van âm tường và mặt tường để chống 
thấm nước.

Dùng lưỡi cào dàn phẳng silicon ra 
xung quanh.

③Dán miếng chống nước bao quanh
van âm tường và gõ vào để miếng
chống nước áp chặt vào mặt tường.

80 ±13 17

41 ±13

M
A
X

M
IN

(Đơn vị: mm)

Giới hạn 
dưới

Giới hạn 
trên

Silicon

Van âm tường

Silicon

Mặt tường 
hoàn thiện

Lớp vữa, xi măng 
hoặc gạch

Lắp đặt sản phẩm
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Sơ đồ lắp đặt kết hợp TBN01001* với các sản phẩm khác của TOTO như 
van điều chỉnh nhiệt độ sen tắm.

※ Chú ý: đơn vị mm.
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.
TBV02401* có thể được thay bằng TBV01406* cũng lắp được với TBN01001*. 
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G1/2

G1/2

G1/2
Mặt tường hoàn thiện

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện
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V. Kiểm tra độ chịu áp lực của đường ống

Chú ý

Không được làm mất vỏ bảo vệ. 
Sau khi kiểm tra độ chịu áp lực, 
hãy lắp vỏ bảo vệ trở lại đúng 
trạng thái như trong hình.

①Làm sạch bên trong ống cấp nước.
②Sau khi kết nối các đường ống, cấp

nước vào van âm tường. Kiểm tra xem
giữa các đầu nối có bị rò nước không.

③ Lấy hình trên làm ví dụ. Vệ sinh bên
trong đường ống nước và kiểm tra
hướng chảy của nước khi kiểm tra độ
chịu áp lực của đường ống. Kiểm tra
hướng nước vào và hướng nước ra
bằng nắp xoay.
Nước lạnh: đầu vào → đầu ra 1
Nước nóng: đầu vào → đầu ra 2
Nếu chỉ sử dụng 1 đầu ra, hãy xoay
nắp xoay 90° để vệ sinh ống cấp nước
và kiểm tra độ chịu áp lực đường ống
nước nóng và nước lạnh tương ứng.

※Nếu các vị trí kết nối bị lắp sai, vị trí của
đầu ra 1 và đầu ra 2 có thể bị ngược.

Ví dụ

N
ư

ớ
c nóng

N
ư

ớ
c lạnh

Đầu ra 2

Đầu ra 1

Van âm tường

Quan trọng

Vỏ bảo 
vệ

Vỏ bảo vệ

Căn khớp với 
các chỗ khuyết 
rồi ấn vào

Ấn cho đến 
khi chạm vào 
khấc này

Trường hợp TBV02105*, 
cách kiểm tra độ chịu áp 
lực đường ống như sau: 

Cấp áp lực 
vào đầu 
cuối đường 

 ống
Vít lục giác 
cạnh 4mm

Cấp 
nước

Đầu ống 
bịt kín

Đầu ống 
bịt kín

Van âm tường

Lắp đặt sản phẩm
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Lắp đặt sản phẩm

④Nếu đường ống và vật liệu cách nhiệt
không vững trên tường lắp đặt, hãy
dùng thêm các miếng chèn vào giữa
mặt tường và van âm tường để lèn
chặt.

⑤Cố định van âm tường lên tường. Lúc
này cần phải kiểm tra xem mép mặt
tường có ở giữa 2 vạch MAX MIN
đánh dấu bên ngoài van không.

Sử dụng loại vít đường kính nhỏ 
hơn Ø5. Cố định sản phẩm với lỗ 
lắp đặt ở mặt trước, phía sau của 
bề mặt gia công.

Sử dụng loại vít đường kính nhỏ hơn 
Ø9 (vít lục giác hoặc vít đầu vuông) 
để cố định van âm tường trên tường.

Lắp đặt trong hệ thống 
phòng tắm, tấm bảo vệ 
tường và gỗ dán

Lắp đặt trong tường 
bê tông

Tấm bảo vệ 
tường, gỗ dán Khối bê tông

Dùng miếng chèn 
khi ống không vững

Bích cố định ống

Van âm tường

Hãy chuẩn bị thêm vít nếu cần thiết

Van âm tường

6

G1/2 G1/2

80±13
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)
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00
0)

(1
65

0)

(400)

▽

▷

97±13
Độ sâu âm tường 

Đóng bằng nút
TBV02403*

Mặt sàn 
hoàn thiện

TBN01001*

※ Chú ý: đơn vị mm.
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.
TBV02403* có thể được thay bằng TBV01407*, TBV02406*, TBG01303*, 
TBG02303*, TBG03303*, TBG04303* cũng lắp được vớiTBN01001*. 

Sơ đồ lắp đặt kết hợp TBN01001* với các sản phẩm khác của TOTO như 
van sen vòi âm tường...

Bát sen cầm tay 
(bán riêng) 

Mặt tường 
hoàn thiện

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện
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Chú ý

● Van âm tường có thiết kế đối
xứng từ trên xuống dưới và từ
trái sang phải. Tất cả các đầu
nối đều giống nhau. Khi đầu
nối nước nóng ở bên trái và
đầu nối nước lạnh ở bên phải,
đầu nước ra sẽ theo hướng
từ trên xuống dưới.

Chú ý

● Hãy lắp đặt bích cố định ống nước
nóng, ống nước lạnh và các loại
ống khác để tránh sản phẩm bị
lung lay.

Chú ý
● Van âm tường có thể nối với vòi xả

bồn và sen tắm. Khi sử dụng vòi xả
bồn, hãy nối đường ống với đầu ra
số 1.

IV. Cố định van âm tường
① Như hình bên phải, hướng mặt của

van âm tường về phía trước để lắp đặt
thẳng ngang. Ống nước nóng ở phía
bên trái và ống nước lạnh ở phía bên
phải.

②Các đường kính dùng trong việc lắp đặt.
● Đường kính lỗ nắp ở mặt dưới -Φ10
● Đường kính lỗ nắp ở mặt bên - Φ5.5

Khi lắp đặt, hãy chuẩn bị các loại vít có bán sẵn
trên thị trường để lắp vào lỗ nắp.

③ Khi lắp đặt, nhất định phải lắp sao
cho chiều dọc và chiều ngang của
van thẳng đứng từ trên xuống
dưới và từ trái sang phải. Đặt ni-
vô ở vị trí áp sát với mép nhựa
để căn chỉnh.

Van âm tường

Ngang

98
m

m

98mm

10φ
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D
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φ
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ư

ớ
c n

ó
n

g

N
ư

ớ
c lạ

n
h

Đầu ra 1

Đầu ra 2

Van âm tườngNi-vô

Phần nhô 
ra của 
mép nhựa

Lắp đặt sản phẩm
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Sơ đồ lắp đặt kết hợp TBN01001* với các sản phẩm khác của TOTO như 
van sen vòi âm tường...

※ Chú ý: đơn vị mm.
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.
TBV02403* có thể được thay bằng TBV01408*, TBV02405*, TBG01304*,
TBG02304*, TBG03304*, TBG04304* cũng lắp được với TBN01001*.

Bát sen cầm tay 
(bán riêng) 

Mặt tường 
hoàn thiện

80±13
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Vòi xả bồn
(bán riêng)

Mặt sàn hoàn 
thiện

TBV02404*

TBN01001*

(400)

▽

▷

Độ sâu âm tường

G1/2 97±13

G1/2

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện
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※ Chú ý: đơn vị mm.
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo.

Sơ đồ lắp đặt kết hợp TBN01001* với các sản phẩm khác của TOTO như 
van chuyển hướng 3 đường nước v.v...
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hoàn thiện
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(bị đóng)
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TBN01001*

TBV02105*

Bát sen cố định 
(bán riêng)

Bát sen cầm 
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riêng) 

97±13
Vòi xả bồn
(bán riêng)

Độ sâu âm tường

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

G1/2
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G1/2
G1/2

G1/2

G1/2

II. Nối ống cấp nước nóng và lạnh

III. Vệ sinh bên trong đường ống cấp nước.

Chú ý

●

●

Tại các đầu nối ren bắt buộc phải
quấn băng tan.
Hãy bọc vật liệu cách nhiệt quanh
ống nước nóng.

●Hãy lắp đặt đường ống nước nóng
và lạnh tại cùng một độ cao.

Chú ý

●

●

Khi làm sạch đường ống, phải tháo các nút bịt ở phía bát sen
và phía vòi xả bồn. Các nút bịt ở các vị trí này sẽ được dùng khi
kiểm tra độ chịu áp lực và do khách hàng tự chuẩn bị trước.
Phải thực hiện vệ sinh bên trong đường ống do bụi bẩn và
sạn trong đường ống có thể làm tắc lưới lọc, khiến cho lượng
nước chảy ra ít đi, khó điều chỉnh nhiệt độ nước v.v...

①Chuẩn bị ống nước nóng và
ống nước lạnh.

②Ở bước cuối cùng, nối ống
nước nóng và ống nước lạnh
vào các đầu nối ống.

①Mở van nước nóng và van nước lạnh để xả nước
làm sạch toàn bộ đường ống. Phương pháp giống
như mô tả trong mục ③ kiểm tra độ chịu áp lực
của đường ống ở bước 4.

Ống nước nóng

Vật liệu 
cách nhiệt

Van âm tường

Ống nước lạnh

Lắp đặt sản phẩm
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I. Nối đường ống

II. Nối ống cấp nước nóng và
lạnh.

III. Vệ sinh bên trong đường
ống cấp nước.

IV. Cố định van âm tường.

V. Kiểm tra độ chịu áp lực của
đường ống.

VI. Xây mặt tường hoàn thiện.

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2G1/2

G1/2

G1/2

Các dụng cụ cần chuẩn bị trước khi lắp đặt.

Băng tan Cờ lê Tô vít

Khi nối với ống 
PPR, phải dùng 
cút nốt đi kèm 
để nối ống.

Chìa lục giác 
cạnh 4mm

Chú ý
●Về việc nối đường ống, vui lòng chuẩn bị

trước các loại ống bán sẵn trên thị trường.
●Tại các đầu nối ren bắt buộc phải quấn

băng tan.
●Không quấn băng tan vào phần không ren.

●Không lắp cút nối vào van âm tường khi
băng tan chưa được quấn cẩn thận.

●Cẩn thận để không làm mất vỏ bảo vệ.
●Van âm tường có thể kết nối với bát sen và

vòi xả bồn. Nếu chỉ sử dụng vòi xả bồn, hãy
kết nối vòi xả bồn với đầu nước ra số 1.

●Nếu chỉ lắp đặt vòi xả bồn hoặc chỉ bát sen,
hãy dùng nút bịt đi kèm để bịt đầu nước ra
còn lại.

I. Nối đường ống.
①Phía bên trái là đường ống

nước nóng và phía bên phải
là đường ống nước lạnh.

②Phía trên và dưới là 2 đường
nước ra, khi lắp đặt với sản
phẩm kết hợp loại chỉ có 1
chức năng, phải bịt đầu
nước ra còn lại. Nút bịt được
trang bị sẵn trong bộ sản
phẩm.

Cút nối

Khuỷu nối

Khuỷu nối

Khuỷu nối

Khuỷu nối

Khuỷu nối

Ống nước 
lạnh

Ống nước nóng

Khuỷu nối

Khuỷu nối

Nút bịt 
(bán riêng)

Nút bịt

Nút bịt
Van 
âm 

tường

Van âm tường Bên cấp 
nước lạnh

Trường hợp 
chỉ lắp bát sen

Vỏ bảo vệ

Phía bồn 
tắm

Phía bát sen

Nút bịt (bán 
riêng)

Bên cấp nước nóng

Đầu nước ra 1

Lắp đặt sản phẩm Lắp đặt sản phẩm

Trường hợp chỉ 
lắp vòi xả bồnI、
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